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1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN LỘC
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN LỘC
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 6-11-1966                       4. Giới tính: Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương
7. Quê quán: Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 220, đường Phú Lợi, tổ 10, khu phố 5, 
phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 121/21, hẻm 21, đường Phạm Ngọc Thạch, khu 
phố 5, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 074066006666
Ngày cấp: 23-01-2021; cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ 
Công an
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật
- Học vị: Thạc sĩ chính trị học chuyên ngành xây dựng Đảng             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân, cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B2
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương
15. Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương 
16. Ngày vào Đảng: 29-7-1987
- Ngày chính thức: 29-7-1988; số thẻ đảng viên: 43.006027
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng 2 
năm 2014, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và nhiều bằng khen của UBND 
tỉnh, huy chương, kỷ niệm chương khác
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không
22. Là đại biểu HĐND: Tỉnh Bình Dương khóa VI, VII, VIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

5-1985 - 4-1994 - Cán bộ, Phó Bí thư, Bí thư Huyện đoàn Bến Cát

4-1994 - 7-1996 - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đoàn Sông 
Bé; Bí thư Chi đoàn cơ quan

7-1996 - 6-1997 - Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng ban Tuyên truyền giáo dục Tỉnh đoàn

6-1997 - 10-2002
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VI; Ủy viên Trung ương Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
tỉnh Bình Dương

10-2002 - 01-2009 - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương khóa VII, VIII; được bầu vào 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa VII (01-2006)

01-2009 - 11-2017
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó trưởng Ban 
Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy (7-2010); Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bình Dương (7-2012); Bí thư Thị ủy Dĩ An, tỉnh Bình Dương (5-2014)

11-2017 - 03-2019 - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01-2019), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; 
đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII (thành viên Ban pháp chế khóa VI, VII)

4-2019 đến nay - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 
Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, VII, VIII (thành viên Ban pháp chế khóa VI, VII)

1. Họ và tên thường dùng: LÊ THỊ DIỆU LINH
2. Họ và tên khai sinh: LÊ THỊ DIỆU LINH
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 5-11-1981                                     4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không 
trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia 
khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: Phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương
7. Quê quán: Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 209, Nhà ở xã hội - số 1, đường D8, KDC 
Phú Hòa 1, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Như trên

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 07418100237
Ngày cấp: 08/02/2021; cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - Bộ 
Công an
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Phát triển Nông thôn và Khuyến nông, Đại học công nghệ 
thông tin
- Học vị: Thạc sĩ Chính sách công             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ hội
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp 
các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương
15. Nơi công tác: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương

16. Ngày vào Đảng: 31-12-2014
- Ngày chính thức: 31-12-2015; số thẻ đảng viên: 43.034777
- Chức vụ trong Đảng: Không
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của UBND tỉnh năm 2019
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị 
kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu HĐND: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

2004 - 6-2005 - Nhân viên Công ty Cổ phần Giao nhận - Vận tải U&I

7-2005 - 12-2012

- Cán bộ kỹ thuật Phòng Thông tin - quảng bá, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Dương
- Bí thư Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Dương; Bí 
thư Chi đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Dương
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương

01-2013 - 03-2014 - Chuyên viên Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Bình Dương

4-2014 - 9-2016
- Chuyên viên phòng Kinh tế - Ngân sách, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội - 
HĐND tỉnh Bình Dương

10-2016 - 8-2020 - Chuyên viên phòng tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Bình Dương
9-2020 - 12-2020 - Chánh Văn phòng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương
01-2021 đến nay - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương

1. Họ và tên thường dùng: TRƯƠNG THANH NGA
2. Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG THANH NGA
Các bí danh/tên gọi khác: Không
3. Ngày, tháng, năm sinh: 18-9-1982                         4. Giới tính: Nữ
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và 
không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch 
quốc gia khác
6. Nơi đăng ký khai sinh: TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
7. Quê quán: Xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 01/10, đường Ngô Văn Trị, phường Phú 
Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nơi ở hiện nay: Số 61, đường Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, 
TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: 280777431

Ngày cấp: 25-5-2013; cơ quan cấp: Công an tỉnh Bình Dương
10. Dân tộc: Kinh	     11. Tôn giáo: Không
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Triết học
- Học vị: Thạc sĩ Triết học             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngoại ngữ: Anh trình độ B
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Bình Dương
15. Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương
16. Ngày vào Đảng: 20-10-2006
- Ngày chính thức: 20-10-2007; số thẻ đảng viên: 43.018702
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ
- Ngày ra khỏi Đảng: Không			   Lý do ra khỏi Đảng: Không
17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Nông dân, Công Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp các Tổ 
chức hữu nghị tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết 
tật, Trẻ em mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành
18. Tình trạng sức khỏe: Tốt
19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017-2019, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông dân, kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo năm 2021
20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích
21. Là đại biểu Quốc hội: Không        
22. Là đại biểu HĐND: Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  
(chính quyền, Đảng, đoàn thể)

8-2004 - 9-2011
- Chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
- Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, nhiệm kỳ 2007-2009
- Học lớp cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Học viện Chính trị Khu vực II (9-2010 - 6-2011)

10-2011 - 12-2015

- Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011-2016
- 02-2012: Chi ủy viên Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ; Tổ trưởng Tổ Đảng; Công đoàn Văn phòng
- 01-2013: Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan chuyên trách Tỉnh Hội khóa I, nhiệm kỳ 2013-2016
- 10-2013: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa IX
- 05-2015: Phó Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, phụ trách trực tiếp 
hoạt động đoàn thể cơ quan (công đoàn, chi đoàn và Hội phụ nữ cơ quan chuyên trách cấp tỉnh)

01-2016 đến nay

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-
2021, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh
- 10-2018: Phó Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khóa X
- 12-2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Bình Dương
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